ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

   TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT – LẠNH
((
[image: image1.emf]
TÊN ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM FRIGA – BOHN
ĐỂ TÍNH TOÁN THIẾT BỊ BAY HƠI, THIẾT BỊ NGƯNG TỤ TRONG HỌC PHẦN TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM LẠNH

BẬC CAO ĐẲNG
     
TÁC GIẢ: TRẦN ĐÌNH KHOA

CHỨC DANH: GIẢNG VIÊN

NĂM HỌC 2015 -  2016

MỤC LỤC
Mục lục
trang 1
1. Tổng quan về tính toán thiết bị bay hơi và thiết bị ngưng tụ
trang 2
2. Giới thiệu phần mềm Friga – Bohn
trang 3
3. Trình tự sử dụng phần mềm Friga – Bohn để tính chọn TBBH và TBNT
trang 3

4. Kết luận
trang 7

Tài liệu tham khảo 
trang 9
ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM FRIGA – BOHN ĐỂ TÍNH TOÁN THIẾT BỊ BAY HƠI, THIẾT BỊ NGƯNG TỤ TRONG HỌC PHẦN TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM LẠNH BẬC CAO ĐẲNG
Học phần “Thiết kế lắp đặt trạm lạnh” là môn học khó, nhiều kiến thức nên sinh viên cần thời lượng ở lớp để học tập. Nhưng với phương thức giảng dạy theo tín chỉ yêu cầu sinh viên phải tự học nhiều nên thời lượng trên lớp càng ít nên rất khó để giảng viên truyền tải và hướng dẫn sinh viên thực hiện hết nội dung môn học. Một trong những nội dung mà cần nhiều thời gian nhất là tính chọn thiết bị bay hơi (TBBH) và thiết bị ngưng tụ (TBNT). Để giải quyết vấn đề trên tác giả đã đưa phần mềm Friga – Bohn do công ty Heatcraft vào quá trình giảng dạy nhằm giúp sinh viên phấn khởi, tiết kiệm thời gian và kiểm tra lại phần tính toán của mình khi tính tính chọn TBBH và TBNT trong quá trình học tập.

Hiện nay, trong thực tế phần mềm này được được cung cấp miễn phí và ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực tính toán thiết kế hệ thống lạnh khi cần chọn lựa thiết bị ngưng tụ và thiết bị bay hơi.
Qua việc ứng dụng phần mềm Friga – Bohn để tính toán thiết bị bay hơi, thiết bị ngưng tụ sẽ giúp giảng viên và sinh viên tính toán, chọn lựa thiết bị nhanh chóng, dễ dàng hơn trong môn thiết kế lắp đặt trạm lạnh của bậc cao đẳng trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh.

1. Tổng quan về tính toán thiết bị bay hơi và thiết bị ngưng tụ [1], [2]
Ngoài thiết bị tiết lưu và máy nén thì TBBH và TBNT là 2 thiết bị chính không thể thiếu trong một hệ thống lạnh. Chúng chiếm vai trò cực kỳ quan trọng vì thế tính chọn 2 thiết bị này là không thể thiếu .

· Thiết bị bay hơi: là thiết bị thu nhiệt của không gian cần làm lạnh để chuyển toàn bộ lỏng còn lại sau tiết lưu thành hơi. Ngoài ra trong một số hệ thống TBBH còn làm nhiệm vụ quá nhiệt môi chất. Việc chọn TBBH không đúng sẽ làm giảm năng suất lạnh, tăng công nén, tăng chi phí đầu tư, …
· Thiết bị ngưng tụ: là thiết bị nhả nhiệt từ môi chất ra môi trường để chuyển toàn bộ hơi sau khi nén thành lỏng. Đối với những hệ thống không có bình chứa cao áp thì TBNT còn làm nhiệm vụ quá lạnh môi chất. Tính chọn TBNT không chính xác sẽ ảnh hưởng đến năng suất lạnh, nhiệt độ đầu đẩy tăng cao, áp suất ngưng tụ lớn, công nén cao…
( Như vậy, để hệ thống lạnh hoạt động ổn định, đạt hiệu quả thì việc tính chọn hai thiết bị này rất quan trong. Tuy nhiên, để tính nó không hề dễ và mất nhiều thời gian nên sáng kiến này đề suất sử dụng phần mềm Friga – Bohn để giải quyết vấn đề trên.
2. Giới thiệu phần mềm Friga – Bohn [3]
Friga – Bohn  là phần mềm do công ty Heatcraft (một trong những công ty cung ứng thiết bị lạnh hàng đầu châu Âu và thế giới) phát triển. Nó là phần mềm giúp cho khách hàng và người có nhu cầu tính chọn và mua thiết bị lạnh của công ty Heatcraft.

Đây là phần mềm cung cấp miễn phí, và để tải ta  vào địa chỉ sau: http://www.heatcrafteurope.com/index.php/en/downloads/software 
Phần mềm có giao diện như dưới đây
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3. Trình tự sử dụng phần mềm Friga – Bohn để tính chọn TBBH và TBNT
Bước 1: 
· Đầu tiên phải có phần mềm của hãng Friga – Bohn 
· Cài đặt vào máy tính

· Chạy phần mềm, có giao diện như trên
Bước 2: chọn lựa kiểu thiết bị, chọn mục:
· Thiết bị trao đổi nhiệt
· Unit Cooler: thiết bị bay hơi (dùng cho nhiệt độ phòng âm)
· Refrigeration Cassettes: thiết bị bay hơi kiểu treo trần (dùng cho nhiệt độ phòng dương)
· DX Condensers: thiết bị ngưng tụ
· Brine Coolers: thiết bị bay hơi dùng chất tải lạnh là nước muối
· Fluid Coolers: thiết bị bay hơi dùng chất tải lạnh là chất lỏng
· Tổ hợp máy

· Racks: tổ hợp nhiều máy nén
· Multihavane: tổ hợp máy nén, thiết bị ngưng tụ, điều khiển 15-
· Condensing Units: tổ hợp máy nén thiết bị ngưng tụ, điều khiển côn suất nhỏ
· Split Systems: tổ hợp máy có thể kết nối mở rộng được
· Euromon: tổ hợp máy nguyên cụm có thiết bị bay hơi, sử dụng cho những phòng lạnh nhỏ 4 – 45m3 
( Trong bài này chúng ta chọn Unit Cooler, Refrigeration Cassettes, DX Condensers, Brine Coolers, Fluid Coolers. Giả sử chọn Unit Cooler 
Bước 3: nhập liệu cho thư mục 
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· Customer: tên khách hàng

· Proposal Reference: tài liệu đề nghị tham khảo

· Item: mục
· Mode: chế độ

· Selection: lựa chọn

· Calculation: tính toán

· Selection Criteria: lựa chọn tiêu chí

· Capacity: công suất TBBH (kW), 
[image: image4.wmf](

)

....%

±

 khoảng chênh lệch yêu cầu 

· Room temperature (Air inlet temperature): nhiệt độ kho (nhiệt độ không khí vào)

· Delta T1: độ chênh lệch nhiệt độ bay hơi toàn phần 
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Độ chênh lệch nhiệt độ bay hơi toàn phần DT1: đây chính là độ chênh giữa nhiệt độ bay hơi 
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 và nhiệt độ đầu vào TBBH (chính là nhiệt độ trong phòng 
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· Fluid: môi chất, xổ để chọn

· Number of unit: số lượng TBBH

· SC1, SC2, SC3, SC4 là chữ viết tắt của Condition standard: điều kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất

	Điều kiện 

tiêu chuẩn
	Nhiệt độ 

kho lạnh ttr
	Nhiệt độ 

bay hơi t0
	DT1 

chuẩn
	Độ ẩm tương đối %
	Hệ số quy đổi công suất

	SC1
	+ 10 0C
	0 0C
	10
	85
	1,35

	SC2
	0 0C
	– 8 0C
	8
	85
	1,15

	SC3
	– 18 0C
	– 250C
	7
	95
	1,05

	SC4
	– 25 0C
	– 310C
	6
	95
	1,01


· Range: chọn phạm vi thiết bị

· Ceiling unit - Wall unit: TBBH kiểu treo trần – TBBH kiểu treo tường

· Dual discharge:TBBH có 2 đầu vào dàn
· Commercial cubic: TBBH dùng cho kho lạnh thương mại

· Industrial cubic: TBBH dùng cho kho lạnh công nghiệp

· Tunnels: TBBH dùng cho đường hầm

· Centrifugal: TBBH dùng quạt ly tâm

· Pressure available: áp suất trong không gian lắp đặt

· Optional Criteria: lựa chọn tiêu chí

· Rotation speed: tốc độ quay của quạt

· Fin spacing: khoảng cách giữa các cánh tản nhiệt

· Results: kết quả

· Variable delta T1 - Fixed capacity: DT1 thay đổi - công suất cố định

· Variable capacity - Fixed delta T1:công suất thay đổi – DT1 cố định

· Validate: xác nhận

· Return: quay lại

Bước 4: lựa chọn kết quả

· Proposal Reference: tài liệu đề nghị tham khảo

· Client: khách hàng

· Proposal Reference: tài liệu đề nghị tham khảo

· Item: mục
· Selection Criteria: lựa chọn tiêu chí

Kiểm tra thông số đã chọn ở bước 3
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· Lựa Chọn Loại Thiết Bị Bay Hơi Phù Hợp
· Model: kiểu 

· Unit Capacity: công suất TBBH

· DT1: độ chênh nhiệt độ toàn phần trong TBBH

· Nb. X Dian. Fan/Unit: số lượng quạt trên 1 TBBH

· Motor Coupling: kiểu đấu động cơ (Star – Sao , Delta –bình thường)

· Air flow: lưu lượng không khí qua TBBH

· Air throw: quãng đường di chuyển của không khí

· Tot. Max. Input power: công suất đầu vào tối đa

· Unit price: đơn giá

· Calculatior: tính toán kiểm tra lại phần chọn
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· Details: chi tiết
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· Operating conditions: điều khiện hoạt động

· Refrigerant: môi chất

· Room temperature: nhiệt độ kho

· Unit number: số lượng

· Aeraulic characteristics (per unit): thông số đặc trưng của TBBH

· Nb. and diameter of fans: số lượng và đường kính quạt

· Air flow – rate: lưu lượng dòng không khí

· Pressure: áp suất

· Air throw: quãng đường di chuyển của không khí

· Electrical characteristics (per unit): những thông số đặc trưng về điện

· Maximum input power: công suất đầu vào tối ưu

· Maximum operating current: dòng điện tối đa

· Rotation speed: số vòng quay của quạt

· Motor Coupling: kiểu đấu động cơ

· Votage/Nb Phases/Frequency: điện áp vào/pha/tần số

· Thermal capacity: công suất nhiệt

· Total capacity: tổng công suất

· Capacity per unit: công suất trên 1 đơn vị

· Delta T1: DT1: nhiệt độ không khí toàn phần

· Coil characteristics: đặc điểm dàn trao đổi nhiệt

· Surface: diện tích bề mặt ống trao đổi nhiệt

· Volume: thể tích

· Fin spacing: khoảng cách giữa các cánh

· Standard defrost characteristics: đặc điểm điên trở rã đông

· Defrost power: công suất điện trở

· Defrost current: dòng điện trở

· Voltage/Nb Phases/Frequency: điện áp/pha/tần số

· Number of elements: số điện trở tối thiểu

· Dimensional characteristics: đặc điểm về bố trí

· Empty net weight: trọng lượng tổng

· Packaging(L/D/H): kích thước phủ bì

· Packed unit weight: trọng lượng khi đã đóng gói

· Standard packaging: tiêu chuẩn sản suất

· Options: lựa chọn – báo giá chi tiết thiết bị

· Print Table: in bảng
· Return: quay trở lại trang trước
Trên đây là một hướng dẫn tính chọn thiết bị bay hơi, tương tự ta sẽ làm cho thiết bị ngưng tụ
4. Kết luận 
Friga – Bohn là phần mềm cung cấp miễn phí, sinh viên có thể dễ dàng tải được nên việc ứng dụng phần mềm này vào giảng dạy và học tập là điều hợp lý. Friga – Bohn do công ty Heatcraft, một công ty chuyên sản xuất chế tạo thiết bị ngành lạnh hàng đầu châu Âu và thế giới tạo lập và phát triển nên rất phổ biến và có độ tin tưởng cao.

Trong quá trình giảng dạy phần mềm cũng được sử dụng và kiểm chứng, sinh viên rất hứng thú và tiết kiệm thời gian.
Người viết báo cáo 

                              

        (Ký và ghi rõ họ tên)
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Võ Chí Chính, Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh, NXB Khoa học và kỹ thuật 2005

[2] Nguyễn Đức Lợi, Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh, NXB Khoa học và kỹ thuật 2005

[3] http://www.heatcrafteurope.com/index.php/en/downloads/software











































































_1448204411.unknown

_1448204552.unknown

_1448195387.unknown

_1448195401.unknown

